PHỤ LỤC
Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1932/QĐ-BTP 

 ngày 25 tháng  7  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 PHỐI HỢP
	THỜI GIAN

THỰC HIỆN

	I. Xây dựng, hoàn thiện thể chế và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg

	1. 
	Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg
	Bộ Tư pháp

(Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì)
	Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính
	Quý IV/2013


	2. 
	Bổ sung nhiệm vụ xây dựng xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố tiếp cận pháp luật trong Dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác tư pháp của  UBND cấp xã
	Bộ Tư pháp
(Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Trợ giúp pháp lý)
	Bộ Nội vụ
	Quý 
II-III/2013


	3. 
	Nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung tiêu chí tiếp cận pháp luật vào Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
	Bộ Tư pháp
(Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì)
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	Năm 2013 - 2014

	4. 
	Nghiên cứu, xây dựng chỉ tiêu thống kê về xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố tiếp cận pháp luật
	Bộ Tư pháp
(Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính)
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Năm 2013 - 2014

	II. Nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở

	5. 
	Nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở
	Bộ Tư pháp
(Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì)
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Năm 2014 - 2015

	III. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

	6. 
	Nghiên cứu, xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu về xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

	Bộ Tư pháp
 (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin)
	Các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp).
	Năm 2014 - 2015

	7. 
	Triển khai thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu về xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	Bộ Tư pháp
(Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì)
	Các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp)
	Sau khi Đề án được ban hành

	IV.  Phổ biến, quán triệt, truyền thông Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật 

	8. 
	Tổ chức quán triệt triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan 
	- Ở Trung ương: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì)
	
	Hàng năm

	9. 
	
	- Ở địa phương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp chủ trì)
	
	

	10. 
	Tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân về xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo, tập huấn, trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh, truyền hình, báo chí…) và các hình thức phù hợp khác
	- Ở Trung ương:

Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì)
	Cơ quan thông tin, truyền thông
	Hàng năm

	11. 
	
	- Ở địa phương:
 Uỷ ban nhân dân các cấp
	
	

	12. 
	Khuyến khích, phát động phong trào thi đua xây dựng xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
	Bộ Tư pháp hướng dẫn trong toàn quốc (Vụ Thi đua – Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật)
	
	Hàng năm

	13. 
	
	Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện tại địa phương (cơ quan tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ trì)
	
	

	V. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật

	14. 
	Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Bộ Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tham mưu giúp Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Bộ Tư pháp)
	
	Năm 2013 

(sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp)

	15. 
	Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hội đồng đánh giá cấp tỉnh)
	Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng đánh giá cấp tỉnh)
	
	

	16. 
	Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh (Hội đồng đánh giá cấp huyện)
	Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng đánh giá cấp huyện) 
	
	Năm 2013

 (sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp)

	17. 
	Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Hội đồng đánh giá cấp xã)
	Uỷ ban nhân dân cấp xã (Công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ trì, phối hợp với các công chức có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Hội đồng đánh giá cấp xã)

	
	

	VI. Nghiên cứu, kiện toàn tổ chức, bộ máy thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

	18. 
	Nghiên cứu, xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ thực hiện nhiệm vụ đánh giá việc tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
	Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ)


	Bộ Nội Vụ
	Quý III– IV/2013



	19. 
	Kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý và xây dựng xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở gắn với nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 và Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ
	- Ở Trung ương: Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật)
	Bộ Nội vụ


	Năm 2013 - 2014



	20. 
	
	- Ở địa phương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ)

	
	

	VII. Kiện toàn và nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện thiết chế pháp luật ở cấp xã

	21. 
	Kiện toàn đủ số lượng và đào tạo trình độ trung cấp luật hoặc đại học luật cho công chức Tư pháp – Hộ tịch, bảo đảm đạt chuẩn theo Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg
	- Bộ Tư pháp [Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội và các Trường trung cấp luật (Sơn La, Thái Nguyên, Buôn Mê Thuật, Quảng Bình, Vị Thanh)]
	Bộ Nội vụ


	Năm 2013 và các năm tiếp theo

	22. 
	
	- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp huyện)
	
	

	23. 
	Kiện toàn đủ số lượng và đào tạo trình độ các chức danh công chức xã, phường khác (Địa chính – Xây dựng – Đô thị (hoặc Nông nghiệp) và Môi trường, Văn hóa – Xã hội, Văn phòng – Thống kê, Tài chính – Kế toán, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự) đạt chuẩn theo Quy định
	+ Ở Trung ương: Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan (theo quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và văn bản hướng dẫn)
+  Ở địa phương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  
	
	Hàng năm

	VIII. Kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg

	24. 
	Kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg 


	+ Ở Trung ương: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì)
	Các Bộ, ngành có liên quan, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan
	Kiểm tra, đánh giá, báo cáo (ở Trung ương: thực hiện hàng năm; ở địa phương: thực hiện 6 tháng, hàng năm); tổ chức tổng kết 05 năm (vào năm 2017).

	25. 
	
	+ Ở địa phương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp chủ trì)
	
	

	IX. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiếp cận pháp luật tại cơ sở

	26. 
	Tăng cường giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm; huy động các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, các nước trong khu vực và trên thế giới cho việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
	Bộ Tư pháp
(Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế)
	Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch – Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan
	Hàng năm
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